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Quảng Ngãi, ngày  03  tháng 7 năm 2023 

Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng 

Ngãi; 

- Trung tâm Khuyến công và XTTM Quảng Ngãi; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 20/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn quản lý và thực 

hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định 

số 554/QĐ-UBND, theo đó trình tự xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, triển khai 

thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng 

Ngãi được thực hiện theo Quyết định số 554/QĐ-UBND. Cùng với Quyết định 

số 1125/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề 

án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030 và Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy 

định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi, đến nay các văn bản pháp lý cơ bản đáp ứng cho việc thực hiện hỗ 

trợ đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Trên cơ sở các Quyết định của tỉnh, Sở Công Thương tổng hợp các nội 

dung liên quan, cụ thể như sau: 

- Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được lựa chọn của tỉnh 

Quảng Ngãi tại Phụ lục kèm theo. 

- Các mức chi hỗ trợ, nội dung hỗ trợ (theo quy định tại Điều 6 đến Điều 

10 Quy chế kèm theo Quyết định số 11/2022 /QĐ-UBND). 

- Mẫu đề án và hồ sơ đăng ký (theo quy định tại Điều 3 Hướng dẫn kèm 

theo Quyết định số 554/QĐ-UBND). 

Nhằm thực hiện hỗ trợ đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hoạt 

động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công 

Thương đề nghị: 

1. Đối với UBND cấp huyện và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

- Hỗ trợ Sở Công Thương phổ biến các Quyết định số 1125/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021; số 11/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 và số 554/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2023 đến các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý và cho đăng tin trên 

cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 
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- Hỗ trợ Sở Công Thương cung cấp thông tin của văn bản này đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để tham gia Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ.   

- Chỉ đạo các bộ phận, đơn vị nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất 

các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đăng ký nội dung hỗ trợ, hoàn thiện đề án 

(chậm nhất đến ngày 31/8/2023) gửi đến Sở Công Thương để tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí trong năm 2024 (đối với 

đơn vị chủ trì thực hiện đề án được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% dự toán đề án 

công nghiệp hỗ trợ (riêng đề án ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

và đặc biệt khó khăn, huyện nghèo theo quy định của Chính phủ được chi không 

quá 4% dự toán) để chi công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chi khác 

(nếu có)). 

2. Đối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi 

- Bên cạnh các quy định về công tác khuyến công, nghiên cứu nội dung 

các Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 30/7/2021; số 11/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2022 và số 554/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 để phục vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Quảng Ngãi. 

- Khảo sát nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ vào sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thực hiện 

các đề án công nghiệp hỗ trợ có liên quan (đối với đơn vị chủ trì thực hiện đề án 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% dự toán đề án công nghiệp hỗ trợ (riêng đề 

án ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, huyện 

nghèo theo quy định của Chính phủ được chi không quá 4% dự toán) để chi 

công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có)). 

Sở Công Thương kính đề nghị quý Đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện, 

trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 

Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương để được hỗ trợ. 

Thông tin liên hệ: ông Trần Ngọc Phú - Phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương; Email: tnphu-sct@quangngai.gov.vn; điện thoại: 0919.324255. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Đức Thắng 
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Phụ lục 
DANH MỤC NHÓM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

(Kèm theo Công văn số 1546/SCT-QLCN ngày 03/7/2023) 

 

a) Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo 

- Các sản phẩm cơ khí cơ bản: que hàn, bu lông, đai ốc, các loại vòng bi, 

bánh răng, khớp nối, chi tiết máy tiêu chuẩn.  

- Các sản phẩm vỏ container, thép dẹt cán mỏng; cán kéo rút nguội làm 

thép sợi, thép lưới, thép sợi bố; tanh lốp ô tô; tôn mạ màu, mạ kẽm, mạ lạnh; sản 

xuất ống hàn thép đen, ống mạ kẽm nhúng nóng, ống hàn xoắn cỡ lớn; thép cho 

ngành cầu đường, công nghiệp ô – tô, kết cấu thép, phục vụ cơ khí chế tạo.  

- Linh kiện động cơ và máy động lực các loại: tập trung vào các chi tiết 

5C của động cơ (thân máy, quy lát, trục khuỷu, trục cam, thanh truyền); ưu tiên 

các linh kiện công nghệ cao như vòi phun cao áp, động cơ đa hệ nhiên liệu.  

- Sản xuất khuôn mẫu: khuôn dập, khuôn đúc, khuôn ép nhựa; đồ gá gia 

công, đồ gá kiểm tra.  

- Dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong cơ khí: thước đo, máy đo 3 

chiều, máy phân tích thành phần kim loại, máy siêu âm mối hàn. 

- Thiết bị tự động, quan trắc tự động. 

- Linh kiện và phụ tùng máy gia công cơ khí, máy hàn, máy động lực, 

máy nông nghiệp, đóng tàu.  

b) Công nghiệp hỗ trợ ngành lọc, hóa dầu 

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phục vụ cho công nghiệp lọc hóa dầu.  

- Vật tư tiêu hao, hóa phẩm, phụ gia, xúc tác phục vụ cho công nghiệp lọc 

hóa dầu.  

- Vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho công nghiệp lọc hóa dầu.  

- Dịch vụ khoan và dung dịch khoan, dịch vụ khảo sát ngầm, dịch vụ vận 

tải dầu thô - dầu sản phẩm, dịch vụ nhập khẩu ủy thác, dịch vụ tài chính, bảo 

hiểm. 

c) Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày  

- Sợi dệt kim, sợi dệt thoi; sợi polyester có độ bền cao, sợi spandex, nilon 

có độ bền cao.  

- Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt, vải dệt kim, vải dệt thoi.  

- Chỉ may, cúc, mex, khóa kéo, băng chun.  

- Đế giày, mũi giày, dây giày, chỉ may giày.  

- Keo dán giày, phụ liệu trang trí như khóa, khoen, móc. 

- Các loại thuốc nhuộm, sơn, mực in, nguyên liệu từ công nghiệp hóa dầu. 

- Ngành công nghiệp liên quan in ấn, nhãn mác và đóng gói bao bì nhẹ: 

giấy, hộp carton, in ấn. 
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d) Công nghiệp hỗ trợ ngành chế biến thực phẩm, chế biến gỗ 

- Các sản phẩm trung gian cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, 

như: hương liệu, bột trứng, kem, sữa, chất ổn định màu, phụ gia. 

- Các loại vật liệu và phụ tùng sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến 

gỗ, như: các loại keo gắn gỗ, các loại sơn phủ bề mặt, các loại phụ kiện như đinh 

vít, ke, bản lề, ốc vít. 

- Các dây chuyền sản xuất, trang thiết bị, bao bì phục vụ sản xuất ngành 

công nghiệp chế biến thực phẩm, chế biến gỗ.  

đ) Công nghiệp hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

- Khuôn ép nhựa phục vụ sản xuất máy móc thiết bị cho ngành nông, lâm, 

ngư nghiệp.  

- Sản xuất nhà kính, màng nilon làm nhà kính, lưới chắn côn trùng làm 

nhà lưới, lưới giàn leo chuyên dùng.  

- Thiết bị tưới nhỏ giọt, thiết bị tưới phun mưa, vòi phun, vòi tưới nông 

nghiệp. 

- Thiết bị đo mật độ diệp lục, thiết bị đo diện tích lá, thiết bị đó hàm lượng 

oxy trong đất, thiết bị đo độ ẩm đất, thiết bị theo dõi sự phát triển của rễ cây, 

thiết bị đo khả năng quang hợp. 
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